
 Rộng(mm)   Cao(mm) 
 Diện tích

(m2) 
 Rộng max 

( mm) 
 Cao max 

(mm) 
 Diện tích 
max (m2) 

1
Cửa vào căn hộ 
Cửa kỹ thuật cánh 
đơn

Thép làm cánh 1.0
Thép làm khung 1.4
Cánh dày 60mm
Khung rộng 140mm
MGO 400

1. Khóa tay gạt Inox 304 GLX-SUS 
L8033SS-G 
2. Tay co Galaxy
3. Doorsill inox
4. Chốt chống cháy Galaxy: 02 bộ

EI 90
Ô kính 

400x600mm
Kính Vinastar

1,050         2,360      2.48         1,155         2,572                  2.97 

2
 Cửa vào căn hộ
 Cửa kỹ thuật cánh 
đôi

Thép làm cánh 1.0
Thép làm khung 1.4
Cánh dày 60mm
Khung rộng 140mm
MGO 400

1. Khóa tay gạt Inox 304 GLX-SUS 
L8033SS-G 
2. Tay co Galaxy
3. Doorsill inox
4. Chốt âm Inox
5. Chốt chống cháy Galaxy: 03 bộ

EI 90
Ô kính 

400x600mm
Kính Vinastar

2,400         2,700      6.48         2,640         2,943                  7.77 

3
Cửa thang thoát hiểm 
cánh đơn

Thép làm cánh 1.0
Thép làm khung 1.4
Cánh dày 50mm
Khung rộng 130mm
MGO 380

1. Panic đơn Galaxy 500S
2. Khóa panic Galaxy 006S
3. Tay co thủy lực Galaxy
4. Chốt chống cháy Galaxy: 02 bộ 
5. Doorsill inox

EI 60
Ô kính 

400x600mm
Kính Hồng Phúc

1,050         2,200      2.31         1,155         2,398                  2.77 
chuyển bán 

kính vinastar

4
Cửa thang thoát hiểm 
cánh đơn

Thép làm cánh 1.0
Thép làm khung 1.4
Cánh dày 60mm
Khung rộng 140mm
MGO 400

1. Panic đơn Galaxy 500S
2. Khóa panic Galaxy 006S
3. Tay co thủy lực Galaxy
4. Chốt chống cháy Galaxy: 02 bộ 
5. Doorsill inox

EI 90
Ô kính 

400x600mm
Kính Vinastar

1,050         2,200      2.31         1,155         2,398                  2.77 

5
Cửa thang thoát hiểm 
cánh đơn

Thép làm cánh 1.0
Thép làm khung 1.4
Cánh dày 60mm
Khung rộng 140mm
MGO 500

1. Panic đơn Galaxy 500S
2. Khóa panic Galaxy 006S
3. Tay co thủy lực Galaxy
4. Chốt chống cháy Galaxy: 02 bộ 
5. Doorsill inox

EI 120
Ô kính 

400x600mm
Kính Vinastar

1,050         2,200      2.31         1,155         2,398                  2.77 

Note

1,  Kích thước cửa tăng đảm bảo đồng thời 3 điều kiện; chiều rộng, cao cửa không tăng quá 15% kích thước đốt mẫu đồng thời tổng diện tích không tăng quá 20% diện tích cửa đốt mẫu

2, Kích thước cửa giảm chiều rộng không nhỏ hơn 50%, chiều cao không thấp hơn 75% so với cửa đốt mẫu

3, Kiểm định được cho cửa không ô kính cùng quy cách hoặc chỉ có ô kính nhỏ hơn ô kính được đặt đúng vị trí ô kính trên cửa đốt mẫu

4, Có thể dùng linh động phụ kiện sang mã cửa có cùng quy cách, cùng cấp độ hoặc cấp độ chống cháy thấp hơn

5, Giấy kiểm định ghép cùng khách hàng trước đã đăng ký

Thông số kỹ thuật Phụ kiện Galaxy
Cấp độ 
chống 
cháy

 Kích thước mẫu đốt  

Bảng Thống Kê Mẫu Đốt Galaxy Đã Có Khách Hàng Đăng Ký
( đính kèm thông báo số …......./GLX ngày …...../…....../20…... )

Ghi chú

 Kích thước mở rộng  

Mẫu đốt có ô kínhStt Chủng loại cửa


